
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the
other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 1. A. author B. daughter C. taught D. laugh

A. author /ˈɔːθər/ 
B. daughter /ˈdɔːtər/ 
C. taught /tɔːt/ 
D. laugh /læf/
Đa�p a�n: D. laugh 

Question 2. A. sprinkle B. drain C. tender D. garnish
A. sprinkle /ˈsprɪŋkl/
B. drain /dreɪn/
C. tender /ˈtɛndər/
D. garnish /ˈɡɑːrnɪʃ/
Đa�p a�n: A. sprinkle

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the
position of primary stress in following questions.
Question 3. A. industry B. understand C. engineer D. competition

Question 3: A. industry, B. understand, C. engineer, D. competition
A. industry /ˈɪndəstri/
B. understand /ˌʌndəˈstænd/
C. engineer /ˌɛnʤɪˈnɪə/
D. competition /ˌkɒmpəˈtɪʃən/
Kha� c bie,- t: A. industry (Tro- ng a,m ở1  a,m tie2 t đa4u tie,n)

Question 4. A. punctual B. flexible C. openness D. specific
Question 4: A. punctual, B. flexible, C. openness, D. specific
A. punctual /ˈpʌŋktʃuəl/
B. flexible /ˈflɛksɪbl/
C. openness /ˈəʊpənnəs/
D. specific /spəˈsɪfɪk/
Kha� c bie,- t: D. specific (Tro- ng a,m ở1  a,m tie2 t thứ�  hai)

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following
questions.
Question 5. Many ecotourism activities, like hiking and bird watching, allow visitors to enjoy __________.
A. nature B. shopping C. movies D. sports

Question 5. Many ecotourism activities, like hiking and bird watching, allow visitors to enjoy __________.
A. nature (thie,n nhie,n)
B. shopping (mua sa>m)
C. movies (phim)
D. sports (the?  thao)
Đáp án: A. nature
Giải thích: Ca� c hoa- t đo,- ng du li-ch sinh tha� i cho phe�p du kha� ch ta,- n hứở1 ng vaA  đa�nh gia�  cao "nature" (thie,n nhie,n).

Question 6. In the past, people ___________ to the market, but now they ___________ or ride motorbikes.
A. used to walk / drive B. use to walk / drove C. was walking / is driving D. were walking / 
drives

Question 6. In the past, people ___________ to the market, but now they ___________ or ride motorbikes.
A. used to walk / drive



B. use to walk / drove
C. was walking / is driving
D. were walking / drives
Đáp án: A. used to walk / drive
Giải thích: "Used to" dieFn ta1  mo,- t tho� i quen trong qua�  khứ�  maA  kho, ng coA n to4 n ta- i ở1  hie,-n ta- i. Da2u hie,-u: "In the 
past" (trong qua�  khứ� ) chỉ1 haAnh đo,- ng thứởA ng xa1y ra trong qua�  khứ� . "Now" (ba,y giởA ) chỉ1 tho� i quen hie,-n ta- i, duA ng 
hie,-n ta- i đởn "drive".

Question 7. This year's festival was ___________ than last year, with more activities.
A. more exciting B. the most exciting C. most exciting D. as exciting

This year's festival was ___________ than last year, with more activities.
(Lễ hội năm nay ___________ hơn năm ngoái, với nhiều hoạt động hơn.)
A. more exciting - thú vị hơn
B. the most exciting - thú vị nhất
C. most exciting - thú vị nhất
D. as exciting - thú vị như
Giải thích: So sánh giữa lễ hội năm nay và năm ngoái nên "more exciting" là đáp án đúng.

Question 8. If you ___________ this button on the remote, the TV ___________ on and we can start watching the show.
A. press/will turn B. pressing/will turns C. presses/turn D. will press/turns

A. press/will turn
(Ne2u ba- n nhấn nu� t naA y tre,n đie4u khie?n, TV sẽ bật vaA  chu� ng ta co�  the?  ba> t đa4u xem chứởng trỉAnh.)
Nha2n nu� t ở1  hie,-n ta- i seM  ba,- t TV trong tứởng lai ga4n.

Question 9. Tom and Mary ara talking about the performance.
- Tom “You’ve got a lovely singing voice, Mary!”
- Mary: “______________”
A. It's all right. B. Congratulations! C. Don’t mention it D. Thank you.

Tom và Mary: “Ba- n co�  gio- ng ha� t tha,- t tuye,- t, Mary!”
A. Không sao đâu.
B. Chúc mừng!
C. Đừng nhắc đến nó.
D. Cảm ơn.
Mary: D. Cảm ơn bạn.
Giải thích: Đa,y laA  ca,u tra1  lởA i li-ch sứ-  đe?  the?  hie,-n sứ-  ca1m kỉ�ch.

Question 10. The car _____________ she has just bought is more reliable than her old one.
A. why B. who C. which D. where

The car __________ she has just bought is more reliable than her old one.
C. which
Cấu trúc: Me,-nh đe4  quan he,-  xa� c đi-nh vở� i "which" chỉ1 va,- t.
Giải thích: "Which" thay the2  cho "the car" (chie2c xe), mo,- t đo4  va,- t.

Question 11. Life in the city is more ___________ than that in the countryside.
A. bored B. full C. good D. modern

Life in the city is more ___________ than that in the countryside.
Dịch: Cuo,- c so2 ng ở1  thaAnh pho2  ___________ hởn cuo,- c so2 ng ở1  no, ng tho, n.
A. bored (buo4 n cha�n)
B. full (đa4y đu1 )
C. good (to2 t)
D. modern (hie,-n đa- i)
Đáp án: D. modern



Giải thích: "Modern" mo,  ta1  cuo,- c so2 ng ở1  thaAnh pho2  laA  hie,-n đa- i hởn.

Question 12. I have ___________ homework to do before the weekend.
A. less B. little C. few D. many

I have ___________ homework to do before the weekend.
Đáp án: B. little
Cấu trúc: "have little + danh tứA  kho, ng đe2m đứở- c"
Giải thích: "Little" dieFn ta1  lứở- ng baA i ta,- p kho, ng đu1 .
Dịch: To, i co�  ỉ�t baA i ta,- p đe?  laAm trứở� c cuo2 i tua4n.

Read the following announcement and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the
correct option that best fits each of the numbered blanks from 13 to 16.

FIRST AID BASICS
Knowing basic first aid can help in emergencies. Here's what you should do:
(13) _____ calm and assess the situation before acting.
If someone is bleeding, apply (14) _____ lean cloth to the wound.
Make sure someone is nearby to (15) _____ for help if needed.
(16) _____ any medical conditions to the emergency team when they arrive.

Question 13. A. Feel B. Move C. Run D. Stay
Question 14. A. The B. A C. An D. No article
Question 15. A. Call B. Find C. Ask D. Help
Question 16. A. Mention B. Mentioned C. Mentioning D. Mentions

Câu 13: "(13) _____ calm and assess the situation before acting." (GiứM  bỉAnh tỉMnh vaA  đa�nh gia�  tỉAnh hỉAnh trứở� c khi 
haAnh đo,- ng.)
Giải thích: Trong trứởA ng hở- p kha?n ca2p, đie4u quan tro- ng laA  giứM  bỉAnh tỉMnh. Đo,- ng tứA  phuA  hở- p nha2 t ở1  đa, y laA  "Stay" 
(giứM ). Đa�p a�n đu� ng laA  D. Stay.
Câu 14: "If someone is bleeding, apply (14) _____ lean cloth to the wound." (Ne2u ai đo�  bi- cha1y ma�u, haM y đa>p mo,- t 
mie2ng va1 i sa- ch le,n ve2 t thứởng.)
Giải thích: "A lean cloth" chỉ1 mo,- t mie2ng va1 i sa- ch kho, ng xa� c đi-nh. VỉA đa, y laA  danh tứA  đe2m đứở- c so2  ỉ�t vaA  chứa xa� c 
đi-nh, ne,n chu� ng ta ca4n duA ng ma- o tứA  "a." Đa�p a�n đu� ng laA  B. A.
Câu 15: "Make sure someone is nearby to (15) _____ for help if needed." (HaMy cha> c cha>n co�  ai đo�  ở1  ga4n đe?  go- i trở-  
giu� p ne2u ca4n.)
Giải thích: Trong tỉAnh huo2 ng kha?n ca2p, haAnh đo,- ng phuA  hở- p laA  "go- i trở-  giu� p." Đo,- ng tứA  "Call" laA  phuA  hở- p nha2 t ở1  
đa, y. Đa�p a�n đu� ng laA  A. Call.
Câu 16: "(16) _____ any medical conditions to the emergency team when they arrive." (Ne,u ra ba2 t kyA  tỉAnh tra- ng y
te2  naAo cho đo,- i ca2p cứ� u khi ho-  đe2n.)
Giải thích: "Mention" laA  đo,- ng tứA  nguye,n the? , phuA  hở- p vở� i ca,u me,-nh le,-nh khuye2n nghi-. Đa�p a�n đu� ng laA  A. 
Mention.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following
questions from 17 to 18.
Question 17: Put the sentences (a-c) in the correct order, then fill in the blank to make a logical text.
The holiday in Singapore last week was memorable but didn’t go as smoothly as planned. __________.
a. Upon arriving at the safari park two hours later, it was discovered that it was closed for maintenance.
b. The situation began when the decision was made to visit the safari park.
c. Excitement about the trip was high, but the moment the hotel was left, it started raining.
A. b-c-a B. a-c-b C. c-b-a D. b-a-c
Question 18: Choose the sentence that can end the text (in Question 17) most appropriately.



A. Then a local resident was asked for directions to another place of interest.
B. Initially, this park was considered a must-see for all nature enthusiasts.
C. The day ended with a return to the hotel, feeling quite sad and disappointed.
D. The visit included a lot of fun while exploring various animal exhibits.

Question 17:
Câu hỏi: Xe2p ca� c ca,u (a-c) theo thứ�  tứ-  đu� ng, sau đo�  đie4n vaAo choF  tro2 ng đe?  ta- o thaAnh mo,- t đoa- n vadn logic.
Ca� c ca,u ca4n sa>p xe2p laA :

● a: Upon arriving at the safari park two hours later, it was discovered that it was closed for maintenance.

● b: The situation began when the decision was made to visit the safari park.

● c: Excitement about the trip was high, but the moment the hotel was left, it started raining.

Giải thích:
Đe?  sa>p xe2p đu� ng thứ�  tứ- , chu� ng ta ca4n xa� c đi-nh ma- ch logic cu1 a ca,u chuye,-n. Đa4u tie,n, đoa- n vadn seM  ba> t đa4u vở� i ca,u 
no� i ve4  quye2 t đi-nh thadm co, ng vie,n safari (ca,u b). Sau đo� , khi ho-  rởA i kha� ch sa- n, trởA i ba> t đa4u mứa (ca,u c). Cuo2 i cuA ng,
ho-  đe2n co, ng vie,n nhứng pha� t hie,-n no�  đo� ng cứ1 a đe?  ba1o trỉA (ca,u a).
VỉA va,- y, thứ�  tứ-  đu� ng laA  c-b-a.
Đáp án đúng: C. c-b-a

Question 18:
Câu hỏi: Cho- n ca,u ke2 t thu� c phuA  hở- p nha2 t cho đoa- n vadn (ca,u 17).
Giải thích:

● A. Then a local resident was asked for directions to another place of interest.

Ca,u naAy nha> c đe2n vie,- c ho1 i mo,- t ngứởA i da,n đi-a phứởng ve4  mo,- t đi-a đie?m kha� c, nhứng kho, ng ke2 t no2 i chad- t 
cheM  vở� i ca1m xu� c sau khi pha� t hie,-n co, ng vie,n đo� ng cứ1 a.

● B. Initially, this park was considered a must-see for all nature enthusiasts.

Ca,u naAy kho, ng thỉ�ch hở- p đe?  ke2 t thu� c vỉA chỉ1 ne,u the,m tho, ng tin ve4  co, ng vie,n maA  kho, ng no� i ve4  ke2 t thu� c cu1 a 
ca,u chuye,-n.

● C. The day ended with a return to the hotel, feeling quite sad and disappointed.

Ca,u naAy laA  lứ- a cho- n phuA  hở- p nha2 t vỉA dieFn ta1  ca1m xu� c tha2 t vo- ng sau khi pha� t hie,-n co, ng vie,n đo� ng cứ1 a, vaA  
ke2 t thu� c hở- p ly�  cho đoa- n vadn.

● D. The visit included a lot of fun while exploring various animal exhibits.

Ca,u naAy kho, ng phuA  hở- p vỉA kho, ng đu� ng vở� i tỉAnh huo2 ng co, ng vie,n đaM  đo� ng cứ1 a, vaA  kho, ng co�  tra1 i nghie,-m 
thu�  vi- naAo đứở- c mo,  ta1  trong ca,u chuye,-n.

Đáp án đúng: C. The day ended with a return to the hotel, feeling quite sad and disappointed.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the
numbered blanks from 19 to 24.
         Good morning. Welcome to our Fun Science Program. This week we have received (19) ____________ questions
about life on the moon. We have talked to some experts and these are what we have found out. There is no water or
air on the moon. It is all silent (20) ____________ there is no air. Of course, there will be no music, no sounds. (21)
____________ and no lakes. At night, it is very cold. The temperature (22) ____________ down to 151oC below zero. But
during the day, it rises to 100oC above zero.
         There are great round holes on the moon. They are called craters. There are more than 30,000 of them. There are
also high mountains. The highest mountains on the moon are about 26,000 feet or 8.000 meters.
         And here is something very (23) ____________   for you to know: on the moon, you weigh one sixth of what you
weigh on the earth. If you weigh 50 kilos on the moon, you will weigh only a little more than 8 kilos. You will be able
to jump very high, even higher than any high jump Olympic champions. You can take very long steps as well. And



maybe you won’t (24) ____________ because one day on the moon lasts two weeks. So, is there life on the moon? I’ll
leave the question for you to answer yourselves in the group discussion.
Question 19: A. other B. much C. a lot of D. lots of
Question 20: A. but B. because C. so D. although
Question 21: A. There are rivers B. There isn’t rivers C. There are no rivers D. There is no rivers 
Question 22: A. go B. goes C. decrease D. decreases
Question 23: A. interested B. interesting C. interest D. interestingly
Question 24: A. very well sleep B. sleep very well C. sleep very good D. very good sleep

Question 19:
C. a lot of
Giải thích: "A lot of" phuA  hở- p nha2 t trong ngứM  ca1nh naAy vỉA no�  dieFn ta1  so2  lứở- ng lở� n ca,u ho1 i - questions (đe2m đứở- c so2
nhie4u)  maA  chứởng trỉAnh nha,- n đứở- c.

Question 20:
B. because
Giải thích: "Because" đứở- c sứ1  du- ng đe?  gia1 i thỉ�ch nguye,n nha,n cho sứ-  im lad- ng, phuA  hở- p vở� i ngứM  ca1nh ve4  vie,- c kho, ng
co�  kho, ng khỉ�.

Question 21:
C. There are no rivers
Giải thích: “rivers” danh tứA  đe2m đứở- c so2  nhie4u ne,n pha1 i duA ng “are” vaA  phuA  hở- p vở� i nghỉMa cu1 a baA i laA  “There are no
rivers
“

Question 22:
B. goes
Giải thích: Ca2u tru� c “ go down” gia1m, “The temperature” => go => goes mie,u ta1  nhie,- t đo,-  gia1m xuo2 ng dứở� i 151 đo,-  C.

Question 23:
B. interesting
Giải thích: very + adj
Ne2u duA ng "interested," ca,u seM  trở1  thaAnh "something very interested for you to know," đie4u naA y kho, ng hở- p ly�  ve4  mad- t
ngứM  nghỉMa, vỉA "something" kho, ng the?  "ca1m tha2y" quan ta,m. Thay vaAo đo� , "something interesting" co�  nghỉMa laA  tho, ng
tin naAy đa�ng đe?  ngứởA i nghe chu�  y� .
+ Tỉ�nh tứA  đuo, i "ing" laA  ca� c tỉ�nh tứA  thứởA ng mang ý nghĩa chủ động và dùng để diễn tả tính chất của người, vật
hoặc sự việc gây ra một cảm giác hoặc trạng thái nha2 t đi-nh cho ngứởA i kha� c.
+ Tỉ�nh tứA  đuo, i "ed" laA  ca� c tỉ�nh tứA  thứởA ng mang ý nghĩa bị động và dùng để diễn tả cho cảm xúc hoặc trạng thái
của một người hoặc vật khi bị tác động bở1 i mo,- t haAnh đo,- ng, sứ-  vie,- c, tỉAnh huo2 ng naAo đo� .

Question 24:
B. sleep very well
Giải thích: V + adv
"Sleep very well" laA  ca2u tru� c chỉ�nh xa� c vaA  tứ-  nhie,n đe?  dieFn ta1  tra- ng tha� i gia2 c ngu1  to2 t.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the
original sentence in each of the following questions.
Question 25: “If I were you, I would apply for the job,” Peter said to Tom.
A. Peter told Tom to apply for the job.
B. Peter advised Tom to apply for the job.
C. Peter suggested that Tom should apply for the job.
D. Peter told Tom that if he were him, he would apply for the job.
Question 26: In spite of not speaking English, Macron decided to settle in Melbourne.



A. Macron wanted to settle in Melbourne though he didn't speak English.
B. Although Macron didn't speak English, he decided to live in Melbourne.
C. Macron decided to settle in Melbourne because he didn't speak English.
D. Macron didn't speak English, and so he decided to live in Melbourne.

Question 25:
Câu: “If I were you, I would apply for the job,” Peter said to Tom.
Đáp án: B. Peter advised Tom to apply for the job.
Giải thích: Ca,u go2 c the?  hie,-n mo,- t lởA i khuye,n maA  Peter đứa ra cho Tom. "If I were you, I would apply for the job" 
co�  nghỉMa laA  Peter đang khuye,n Tom ne,n no,- p đởn cho co, ng vie,- c. Do đo� , đa�p a�n B laA  phuA  hở- p nha2 t.

Question 26:
Câu: In spite of not speaking English, Macron decided to settle in Melbourne.
Đáp án: B. Although Macron didn't speak English, he decided to live in Melbourne.
Giải thích: Ca,u go2 c cho bie2 t rapng mad- c duA  Macron kho, ng no� i tie2ng Anh, nhứng o, ng vaFn quye2 t đi-nh đi-nh cứ ở1  
Melbourne. Ca,u B dieFn đa- t y�  tứởng tứ-  vở� i ca� ch sứ1  du- ng "Although," phuA  hở- p vở� i nghỉMa cu1 a ca,u go2 c.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is made from the given cues in
each of the following questions.
Question 27: I/ wish/ there/ not/ environmental/ problems/ city.
A. I wish there weren’t environmental problems in our city.
B. I wish there aren’t environmental problems in our city.
C. I wish there hadn’t environmental problems in our city.
D. I wish there won’t be environmental problems in our city.
Question 28: Brown/much/ rich/ than/ anyone else/I/known.
A. Mr. Brown is much richest man than anyone else I have known.
B. Mr. Brown is much richer than anyone else I have known.
C. Mr. Brown is more richer than anyone else I have known.
D. Mr. Brown is much more richer than anyone else I have known.

Question 27:
Câu: I/ wish/ there/ not/ environmental/ problems/ city.
Đáp án: A. I wish there weren’t environmental problems in our city.
Giải thích: Ca,u "I wish there weren’t environmental problems in our city" laA  ca� ch dieFn đa- t đu� ng ngứM  pha�p đe?  the?
hie,-n sứ-  ứở� c muo2 n kho, ng co�  va2n đe4  mo, i trứởA ng trong thaAnh pho2 . Ca� c lứ- a cho- n kha� c kho, ng chỉ�nh xa� c ve4  ngứM  pha�p 
hoad- c nghỉMa.

Question 28:
Câu: Brown/much/ rich/ than/ anyone else/I/known.
Đáp án: B. Mr. Brown is much richer than anyone else I have known.
Giải thích: Ca,u naA y sứ1  du- ng ca2u tru� c đu� ng vaA  dieFn đa- t y�  nghỉMa chỉ�nh xa� c rapng o, ng Brown giaAu hởn ba2 t kyA  ai kha� c 
maA  ngứởA i no� i đaM  bie2 t. Ca� c lứ- a cho- n kha� c sai ve4  ngứM  pha�p hoad- c ca� ch duA ng tứA .

Read the following sign or notice and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct
answer to each of the following questions.
Question 29: What will you do when you see this sign?

A. This place is for parking.
B. This is for parking your car.
C. You must park your car here.
D. You mustn’t park your car in this area.

Biển báo cấm đỗ xe:
Ca,u ho1 i: Bie?n ba�o naAy co�  y�  nghỉMa gỉA?



A. Khu vực này là để đỗ xe.
B. Bạn có thể đỗ xe tại đây.
C. Bạn phải đỗ xe tại đây.
D. Bạn không được đỗ xe tại khu vực này.
Giải thích: Bie?n ba�o naAy chỉ1 roM  rapng khu vứ- c naAy ca2m đoF  xe, ngứởA i la� i xe ca4n tỉAm nởi kha� c đe?  đoF .

Question 30: What does this maggase say?

A. Nail’s racket will be repaired tomorrow.
B. Neil cannot meet James tomorrow.
C. Neil’s tennis racket has been broken.
D. Neil will lend James a racket tomorrow.

Thông báo này nói gì?

● James, Neil gọi điện. Anh ấy không thể chơi tennis với bạn vào ngày mai trừ khi bạn cho anh ấy mượn vợt vì

vợt của anh ấy bị hỏng và không thể sửa chữa.
Câu hỏi:
A. Vở- t cu1 a Neil seM  đứở- c sứ1 a vaAo ngaAy mai.
B. Neil kho, ng the?  gad- p James vaAo ngaAy mai.
C. Vở- t tennis cu1 a Neil đaM  bi- ho1 ng. (Đáp án đúng)
D. Neil seM  cho James mứở- n mo,- t ca,y vở- t vaAo ngaAy mai.
Giải thích: Ca,u C laA  đu� ng vỉA no,- i dung no� i rapng vở- t cu1 a Neil đaM  bi- ho1 ng vaA  kho, ng the?  sứ1 a chứM a.

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct
answer to each of the following questions from 31 to 36.
   One of the greatest security threats in the online world is computer hacking. Hackers are people who illegally enter
systems. They may alter or delete information, steal private information, or spread viruses that can damage or
destroy files. But how exactly can a hacker get into a system to do these things?
        Most hackers use information called protocols that are built into computer software. These protocols allow
computers to interact with one another. Protocols are sort of like computer police officers. When a computer
connects to another system, the protocols check to see if the access is valid. The protocols can also determine how
much information can be shared between the two systems. Hackers can manipulate the protocols to get unlimited
access to a computer system.
        In fact, just the act of entering a computer network is commonly considered passive hacking. Passive hackers get
a rush from just being able to access a challenging system like a bank or military network. Another kind of hacker
tries to do damage to a system. After hacking into systems, these hackers release viruses or alter, delete, or take
information. Known as active hackers, they are the more dangerous of the two.
        The easiest way to protect a system is with a good password. Long and unusual passwords are harder for hackers
to guess. For even greater security, some online services now use “password-plus” systems. In this case, users first
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James,
Neil rang. He can’t play tennis 
with you tomorrow unless you 
lend him a racket because his is 
broken and can’t be repaired.

Notification



put in a password and then put in a second code that changes after the user accesses the site. Users either have
special cards or devices that show them new code to use the next time. Even if a hacker steals the password, they
won’t have the code. Or if the hacker somehow gets the code, they still don’t know the password.
Question 31: What should be the main title of the passage?
A. Hackers and Computer Security
B. Funny Things Hackers Do
C. Famous Hackers
D. Good Ways to Stop Hackers
Question 32. The word "threats" in paragraph 1 is CLOSEST in meaning to ____________.
A. danger B. safety C. solution D. benefit
Question 33. What do hackers do to get into a computer?
A. manipulating its codes B. replacing security programs
C. making a new password D. spreading viruses
Question 34. Which of the following can NOT be inferred about active hackers?
A. They make use of the hacked information. B. They deactivate the protocols in computers.
C. They are more warning than passive ones. D. They take over the computers systematically
Question 35. What is the easiest way to protect a system?
A. Using a long and unusual password B. Avoiding online services
C. Sharing passwords D. Using the same password everywhere
Question 36. The word "assesses” in paragraph 4 is OPPOSITE in meaning to ____________.
A. designs B. forgets C. ignores D. invents

Question 31:
Câu: What should be the main title of the passage?
Đáp án: A. Hackers and Computer Security
Giải thích: Đoa- n vadn no� i ve4  ca� c hacker, ca� ch ho-  hoa- t đo,- ng vaA  ca� ch ba1o ve,-  he,-  tho2 ng ma�y tỉ�nh, vỉA va,- y tie,u đe4  A phuA  
hở- p nha2 t.

Question 32:
Câu: The word "threats" in paragraph 1 is CLOSEST in meaning to ____________.
Đáp án: A. danger
Giải thích: "Threats" co�  nghỉMa laA  nhứM ng nguy cở hoad- c mo2 i đe do- a, tứA  ga4n nghỉMa nha2 t laA  "danger."

Question 33:
Câu: What do hackers do to get into a computer?
Đáp án: A. manipulating its codes
Giải thích: Hacker thứởA ng thao tu� ng ca� c giao thứ� c vaA  maM  đe?  co�  quye4n truy ca,- p vaAo he,-  tho2 ng ma�y tỉ�nh, vỉA va,- y lứ- a 
cho- n A laA  chỉ�nh xa� c.

Question 34:
Câu: Which of the following can NOT be inferred about active hackers?
Đáp án: C. They are more warning than passive ones.
Giải thích: Ca,u naA y kho, ng đu� ng vỉA "more warning" kho, ng pha1 i laA  mo,- t kha� i nie,-m đu� ng trong ngứM  ca1nh. Active 
hackers co�  xu hứở� ng ga,y thie,- t ha- i hởn, kho, ng pha1 i laA  ca1nh ba�o hởn.

Question 35:
Câu: What is the easiest way to protect a system?
Đáp án: A. Using a long and unusual password
Giải thích: Đoa- n vadn đaM  ne,u roM  rapng vie,- c sứ1  du- ng ma,- t kha?u daA i vaA  la-  laA  ca� ch deF  nha2 t đe?  ba1o ve,-  he,-  tho2 ng.

Question 36:
Câu: The word "assesses” in paragraph 4 refers to __________.
Đáp án: C. ignores
Giải thích: Trong ngứM  ca1nh đoa- n vadn, "assesses" co�  the?  hie?u laA  đa�nh gia�  hoad- c kie?m tra, thỉA "ignores" co�  nghỉMa laA  



kho, ng chu�  y�  hoad- c kho, ng đa�nh gia� .

Four phrases/sentences have been removed from the text below. For each question, mark the letter A, B, C,
or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from 37
to 40.
A healthy diet is very important for good health. It includes a variety of foods such as fruits, vegetables, whole grains,
and lean proteins. Eating more fruits and vegetables (37) ____________. Whole grains, like brown rice and oats, (38) ___
_________. Lean proteins, such as chicken and fish, help build strong muscles. It’s also important to drink enough water
and limit sugary snacks. Additionally, cooking at home can (39) ____________. Making meals with fresh ingredients is a
great way to control what we eat. Regular meals and snacks can (40) ____________. By making these simple choices, we
can feel better, have more energy, and stay healthy for a long time.
A. helps our bodies get essential vitamins and minerals
B. help us choose healthier ingredients
C. provide energy and keep us full
D. help keep our energy steady throughout the day
Question 37. ____________.A
Question 38. ____________.C
Question 39. ____________.B
Question 40. ____________.D

Ca,u 37: A
Gia1 i thỉ�ch: co�  danh đo,- ng tứA  “Eating” => đo,- ng tứA  chia da- ng so2  ỉ�t “helps”.

Ca,u 38: C
Gia1 i thỉ�ch: Dứ- a tre,n nghỉMa cu1 a ca,u trứở� c đo�  “Whole grains, like brown rice and oats” laA  ca� c loa- i thứ- c pha?m cung ca2p
nhie4u nadng lứở- ng cho cở the? .

Ca,u 39: B
Gia1 i thỉ�ch: Dứ- a tre,n nghỉMa cu1 a ca,u trứở� c đo�  “cooking at home can” – na2u adn ta- i nhaA  co�  the?  giu� p chu1  đo,- ng trong vie,- c
lứ- a cho- n nguye,n lie,- u na2u adn laAnh ma- nh.

Ca,u 40: D
Gia1 i thỉ�ch: 
+ Chu1  quan: Phứởng pha�p loa- i trứA .
+ Dứ- a tre,n nghỉMa cu1 a ca,u trứở� c đo�  “Regular meals and snacks”  can help keep our energy steady throughout the day
- Ca� c bứM a adn vaA  bứM a adn nhe-  thứởA ng xuye,n co�  the?  giu� p duy trỉA nadng lứở- ng o? n đi-nh trong suo2 t ca1  ngaAy


